[bookmark: _Toc146465221][bookmark: _Toc151380255]THUYẾT ƯU SINH, học thuyết cho rằng chủng tộc người có thể (hoặc phải) cải tiến bằng cách nhân giống chọn lọc có kiểm soát giữa những người có tính trạng mong muốn như sức khỏe, vóc dáng, trí tuệ. 
	Đây là vấn đề đang gây tranh cãi, một phần do những khó khăn trong phán đoán vai trò tương ứng của nhân tố môi trường và di truyền. Nhiều người cho rằng đó là vấn đề đạo đức, bao gồm cả tự do của con người và mối nguy hiểm của việc sử dụng TƯS vào mục đích chính trị tàn bạo. Ra đời cuối thế kỷ XIX, phát triển mạnh ở những thập kỷ đầu thế kỷ XX, TƯS được chú ý không chỉ vì nó là lý luận nhằm tìm cách kiểm soát xã hội bằng cách sửa chữa hoặc cải thiện phẩm chất chủng tộc về thể chất và trí tuệ của các thế hệ tương lai, mà còn vì nó là một phong trào chính trị - xã hội cực đoan được dẫn dắt bởi triết lý về sự “cải thiện các đặc điểm di truyền của dân số loài người”. Từ khi ra đời cho đến nay, xung quanh TƯS không dứt những thảo luận, ý kiến khác biệt, đối chọi, phê phán gay gắt liên quan đến các câu hỏi về trách nhiệm đạo đức khoa học, về sự chấp nhận can thiệp vào tiến trình tự nhiên, về quyền và nghĩa vụ của con người đối với xã hội và với các thế hệ tương lai. 	Comment by LENOVO: xuất hiện không ngừng?
TƯS là sự tổ hợp từ các lý thuyết khoa học tự nhiên (trước hết là chủ nghĩa Darwin, di truyền học, v.v), các lý thuyết khoa học xã hội (học thuyết Malthus, chủ nghĩa trọng thương, chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa chủng tộc, v.v.), và những lý giải huyền thoại về con đường phục hồi sự hoàn hảo của con người qua kiểm soát sinh sản, sự lựa chọn cẩn thận các cặp vợ chồng và loại bỏ kết quả không thành công (học thuyết Plato). 
Thuật ngữ ưu sinh (Eugenics) được Francis Galton sử dụng lần đầu tiên trong sách Inquiries into Human Faculty and Its Development (1883). Ông được coi là người sáng lập TƯS. Từ kế thừa, hệ thống hóa những ý tưởng của Darwin về tác động “tiêu cực” của nền văn minh đến các cơ chế của sự chọn lọc tự nhiên, và của cách tiếp cận thống kê trong “Vật lý học xã hội” của Adolphe Quetelet, Francis Galton và Karl Pearson phát triển cách tiếp cận sinh trắc học để mô tả sự di truyền tính trạng. Trên cơ sở đó, TƯS hướng đến kiểm soát sự sinh sản có chọn lọc của con người nhằm mục tiêu tạo ra những đứa trẻ với các đặc điểm mong muốn, tác động đến tỉ suất sinh phù hợp với phân loại: ưu sinh dương (khuyến khích tăng sinh với nhóm cá thể có tính trội về di truyền); và ưu sinh âm (khuyến khích giảm sinh với nhóm các cá thể có đặc tính di truyền được xem là nghèo nàn). Sự phân biệt nói trên của Galton sau này được lấy làm cơ sở cho thuyết phân tầng xã hội (ưu sinh âm áp dụng đối với nhóm xã hội thấp, ưu sinh dương áp dụng với nhóm xã hội cao). Điều đó làm cho TƯS mang sắc thái của học thuyết phân biệt chủng tộc cực đoan.
Những thập kỷ đầu thể kỷ XX, TƯS có sự ảnh hưởng mạnh đến đời sống chính trị và khoa học, nhất là ở các nước phương Tây. Nhiều nhà ưu sinh học đã trở thành các nhà tư vấn cho chính phủ nhiều nước về chính sách di cư, phá thai, triệt sản, chăm sóc tâm thần, giáo dục, v.v.. Họ thường nhấn mạnh luận điểm cho rằng việc mất kiểm soát các tác động nhóm ưu sinh âm đến chất lượng cuộc sống, sự suy yếu của chọn lọc tự nhiên tạo ra nguy cơ thoái hóa chủng tộc. Sự suy thoái nguồn gen của quốc gia do các gen nghèo đòi hỏi các chính phủ phải có "các phương pháp ưu việt” để ngăn chặn sự thoái hóa di truyền của dân số. Và ngược lại, từ quan điểm của thuyết “ưu sinh dương” các nhà ưu sinh học khuyến khích các chính phủ hướng vào cung cấp lợi ích (chẳng han về tài chính) nhằm tỉ lệ sinh của cá thể, hoặc nhóm cá thể ưu trội về năng khiếu, thể chất, trí tuệ. 
Trong lịch sử thế kỷ XX, quan điểm ưu sinh đã chi phối chính sách ở một số quốc gia. Chẳng hạn, năm 1907, chính quyền tiểu bang Indiana (Hoa Kỳ) đã thực thi luật về triệt sản bắt buộc được áp dụng với nhóm đối tượng là những người tội phạm, nghiện rượu, mắc bệnh giang mai, trộm cắp, sau đó các luật tương tự được áp dụng ở khoảng ba mươi tiểu bang khác. Tính đến trước Chiến tranh thế giới lần thứ Hai, ở Hoa Kỳ đã có khoảng 50.000 trường hợp triệt sản bắt buộc. Trong khoảng thời gian trên, một số tiểu bang của Hoa Kỳ đã đưa ra luật cấm kết hôn giữa các chủng tộc với lý do ưu sinh. 
Ở nước Đức Quốc xã, các ý tưởng của TƯS đã tác động đáng kể đến sự hình thành lý thuyết chủng tộc phát-xít bằng việc áp dụng tiêu chí chủng tộc về chủng tộc “Aryan thượng đẳng” và bộ tiêu chí nghiêm ngặt cho xác định "nguồn gốc phi Aryan". Năm 1933, Luật Bảo vệ con cái khỏi các bệnh di truyền đã được thông qua, áp dụng đến khi Đức Quốc xã sụp đổ, theo đó việc tư vấn di truyền là điều kiện tiên quyết để được phép kết hôn và đã có hơn 350.000 trường hợp triệt sản bắt buộc được thực hiện. Hiện tượng Phong trào ưu sinh học gắn liền với Đức Quốc xã và sự kiện Holocaust đã đem lại hình ảnh xấu và sự phê phán gay gắt bởi những cáo buộc về sự vi phạm nhân quyền, về tội diệt chủng. Adolf Hitler - thủ lĩnh Quốc xã là kẻ chịu ảnh hưởng, ủng hộ cuồng tín của TƯS, thực thi chính sách loại trừ các nhóm dân số bị coi là nhóm “thoái hóa”, “không phù hợp” gồm những người nghèo, bị bệnh tâm thần, mù, điếc, khuyết tật phát triển, đồng tính luyến ái và một số nhóm chủng tộc (người Roma, người Do Thái, người Slaver…). Đỉnh cao là thực thi chính sách bài Do Thái cực đoan với hơn 6 triệu người Do Thái bị giết ở các trại tập trung tại nước Đức. Việc trở thành ý thức hệ và được sử dụng để biện minh cho chính sách phân biệt chủng tộc của chủ nghĩa quốc xã là “vết nhơ” lịch sử của TƯS và Phong trào Ưu sinh học.	Comment by LENOVO: Xla-vơ???
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Holocaust - trại thảm sát người Do Thái thời Đức Quốc xã. Sáu triệu người Do Thái khắp châu Âu bị đưa vào các trại tập trung của phát-xít Đức và bị giết hại bằng hơi ngạt. Năm 1933, Adolf Hitler trở thành Quốc trưởng nước Đức Quốc xã, mở rộng chương trình bài Do Thái.



Sau Chiến tranh thế giới lần thứ Hai, những ý tưởng và thực hành của thuyết ưu sinh đã bị mất uy tín trong một thời gian dài. Gần đây hơn, một làn sóng mới thảo luận về các vấn đề của ưu sinh học (và nỗi sợ hãi liên quan) xuất hiện liên quan đến sự tiến bộ nhanh chóng của di truyền phân tử (đặc biệt là những tiến bộ công nghệ mở rộng khả năng phát hiện, can thiệp giai đoạn phôi thai và thậm chí giai đoạn tiền phôi thai). Điều đó tiếp tục thách thức lý tưởng về sự bình đẳng của con người, về những hình thức phân biệt đối xử và kỳ thị mới. Vì vậy, tháng 10.2015, Ủy ban đạo đức sinh học quốc tế của Liên hợp quốc đã đưa ra cảnh báo về việc không được nhầm lẫn các vấn đề đạo đức của kỹ thuật di truyền của con người với các vấn đề đạo đức của các phong trào ưu sinh học thế kỷ XX.
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